
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26051

9-

18003

5

Phạm Thị 

Lụa

6027/C

CHN-

D-SYT-

BD

27/01/2022

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Dương 

Dược sĩ đại 

học 
271741171

Nhà thuốc 

Úc Châu 1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Tổ 12, Khu 

2, Ấp 7, xã 

An Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

11818 11819 27/5/2029 cấp mới

2

H19.1

2-

26051

7-

18000

7

Huỳnh 

Hoàng 

Quyền

10710/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

24/04/2026

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ cao 

đẳng

075088002

431

Quầy thuốc 

Thiên Nhiên 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

D127, ấp 

Phước Lý, 

xã Đại 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

11820 11821 27/5/2029 cấp mới

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 38 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số           /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

H19.1

2-

26051

6-

18002

9

Bùi Thị 

Hồng

5794/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

10/01/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ đại 

học 
091664819

Nhà thuốc 

Lê Thương 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

311 Hoàng 

Bá Bích, 

Khu phố 4, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Đồng Nai  

11822 11823 27/5/2029 cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

4

H19.1

2-

26051

7-

18000

6

Lương Thị 

Huyền

7393/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

06/03/2023

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ đại 

học 

040191014

635

Nhà thuốc 

Ngân Sơn 

Hoàng 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

469, Đinh 

Quang Ân, 

Tổ 6, khu 

phố Hương 

Phước, 

phường 

Phước Tân, 

thành phố 

Đồng Nai 

11824 11825 27/5/2029 cấp mới

5

H19.1

2-

26051

5-

18007

0

Trần Thị 

Mộng 

Lành

6857/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

01/11/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung cấp 

042188007

524

Quầy thuốc 

Hoàng Châu 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Tổ 3, Ấp 

Tân Hiệp 2, 

xã Phước 

Thái, thành 

phố Đồng 

Nai 

11826 11827 27/5/2029 cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

6

H19.1

2-

26051

7-

18000

9

Nguyễn 

Thị Tâm

6612/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

29/08/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ cao 

đẳng 

038195025

130

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Ngà 

Ngọc 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

Số 67A, Tổ 

25, khu phố 

Long Đức 

1, phường 

Tam 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

11828 cấp mới

7

H19.1

2-

26051

9-

18004

5

Nguyễn 

Thị Kim 

Yến

9997/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

25/06/2025

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ đại 

học 

083170016

674

Nhà thuốc 

Trương 

Bình 

Phương 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

A20, 

Nguyễn 

Thông, Khu 

phố 5 An 

Bình, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai

11830 11831 27/5/2029 cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

8

H19.1

2-

26052

2-

18000

1

Nguyễn 

Thị Kim 

Anh

10755/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

19/05/2026

Sở Y tế 

thành phố 

Đồng Nai

Dược sĩ đại 

học

091194003

639

Nhà thuốc 

Gia Phương

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

37 Đường 

Trần Văn 

Trà, khu 

phố Văn 

Hải, 

phường  

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai 

11832 11833 27/5/2029 cấp mới

9

H19.1

2-

26052

2-

18001

7

Nguyễn 

Thị Xuân 

Hương

9192/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

24/06/2024

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

075173010

639

Nhà thuốc 

tây 828

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Số 70/347, 

Đường 

Phạm Văn 

Thuận, Khu 

phố 19, 

phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai

11834 11835 27/5/2029 cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

10

H19.1

2-

26052

0-

18003

3

Nguyễn 

Thị Thanh 

Thủy

10639/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

30/03/2026

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

070194007

625

Nhà thuốc 

tây Thanh 

Thủy

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Đội 2, ấp 

Cây Điệp, 

xã Đồng 

Tâm, thành 

phố Đồng 

Nai

11836 11837 28/5/2029 cấp mới

11

H19.1

2-

26051

8-

18001

3

Nguyễn 

Thị Diễm 

My

2718/C

CHN-

D-SYT-

BP

28/04/2025

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ đại 

học

070198009

009

Nhà thuốc 

Minh Sương 

(LH)

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Thôn 7, xã 

Long Hà, 

thành phố 

Đồng Nai

11838 11839 28/5/2029 cấp mới

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

12

H19.1

2-

26052

2-

18003

3

Trần 

Thanh 

Huyền 

2362/C

CHN-

D-SYT-

BP

15/06/2023

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Cao đẳng 

dược học 

096191012

761

Quầy thuốc 

tây Vương 

Huyền 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

QL 14, 

thôn Minh 

Hưng, xã 

Bù Đăng, 

thành phố 

Đồng Nai 

11840 11841 28/5/2029 cấp mới

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

13

H19.1

2-

26052

3-

18000

5

Trần Ngọc 

Ánh Trăng

2366/C

CHN-

D-SYT-

BP

20/06/2023

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ đại 

học 

070196007

880

Nhà thuốc 

Minh Tâm - 

Công ty 

TNHH Một 

thành viên 

Phòng khám 

Đa khoa 

Minh Tâm 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ 

sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Đường 

Phạm Văn 

Đồng, Khu 

phố 5, 

phường 

Phước 

Bình, thành 

phố Đồng 

Nai 

11842 11843 28/5/2029 cấp mới

14

H19.1

2-

26052

3-

18001

3

Nguyễn 

Phước Tài

11999/

CCHN-

D-SYT-

HCM

15/03/2023

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Dược sĩ đại 

học 

070097001

044

Nhà thuốc 

tây Bảo 

Châu 8

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

54 Trần 

Hưng Đạo, 

khu phố 

Phú Cường, 

phường 

Bình 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

11844 11845 28/5/2029 cấp mới

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

15

H19.1

2-

26051

9-

18005

5

Đặng 

Thanh Lâm

2551/C

CHN-

D-SYT-

BP

09/06/2024

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ đại 

học 

070093007

537

Nhà thuốc 

Hồng Phúc 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; 

thuốc DPH có chứa tiền 

chất; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Tổ 2, Khu 

phố 9, 

phường 

Chơn 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai 

11846 11847 29/5/2029 cấp mới

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

16

H19.1

2-

26052

1-

18002

6

Nguyễn Trí 

Cương

18435/

CCHN-

D-SYT-

HCM

20/06/2025

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ đại 

học

045084007

103

Nhà thuốc 

Song Ngân

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; 

thuốc DPH có chứa tiền 

chất; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Khu phố 1, 

phường 

Tân Khai, 

thành phố 

Đồng Nai

11848 11849 29/5/2029 cấp mới

10



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

17

H19.1

2-

26052

5-

18005

9

Nguyễn Lê 

Tuấn Em

18125/

CCHN-

D-SYT-

HCM

19/05/2025

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Dược sĩ đại 

học 

070099008

808

Nhà thuốc 

Tuấn Anh

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; 

thuốc DPH có chứa tiền 

chất; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Tổ 5, Khu 

phố 6, 

phường 

Chơn 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai

11850 11851 29/5/2029 cấp mới

11



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

18

H19.1

2-

26051

5-

18005

4

Đỗ Thị 

Thúy Nga

1302/B

P-

CCHN

D

09/06/2017

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung học 
285384628

Quầy thuốc 

Hồng Thêm 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Số nhà 29, 

khu phố 

Ninh Phú, 

phường 

Lộc Ninh, 

thành phố 

Đồng Nai 

11852 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

19

H19.1

2-

26051

8-

18001

0

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Bích

7383/

HCM-

CCHN

D

10/01/2017

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

trung học

052190023

276

Quầy thuốc 

Ngọc Bích

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Thôn 4 

Bình Minh, 

xã Bom Bo, 

thành phố 

Đồng Nai

11853 28/5/2029
đánh giá 

định kỳ

12



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

20

H19.1

2-

26051

8-

18002

5

Trần Văn 

Hiệu

2455/

ĐNAI-

CCHN

D

12/10/2016

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

035067005

021

Quầy thuốc 

Văn Hiệu

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Tổ 9, ấp 

Đất Mới, xã 

Long 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

11854 27/5/2029
đánh giá 

định kỳ

21

H19.1

2-

26051

6-

18001

3

Trần Thị 

Hồng Hà

1889/C

CHN-

D-SYT-

QNA

09/09/2019

Sở Y tế 

tỉnh Quảng 

Nam

Dược sĩ 

trung học 
205113623

Quầy thuốc 

Quỳnh Như 

2

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Tổ 1, Ấp 2, 

xã Long 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

11855 27/5/2029
đánh giá 

định kỳ

13



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

22

H19.1

2-

26051

9-

18001

0

Lê Thị 

Khuyến

289/T

V-

CCHN

D 

17/08/2016

Sở Y tế 

tỉnh Trà 

Vinh

Dược sĩ 

trung học

084171011

187

Quầy thuốc 

Minh Phát

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Khu phố 

Phước 

Kiểng, 

phường 

Nhơn 

Trạch, 

thành phố 

Đồng Nai

11856 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

23

H19.1

2-

26051

7-

18000

1

NGUYỄN 

THỊ MAI

989/Đ

NAI-

CCHN

D

19/08/2014

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 
205883332

Quầy thuốc 

Anh Thư 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Tổ 2, Ấp 

Phước Bình 

6, xã Phước 

Thái, thành 

phố Đồng 

Nai 

11857 27/5/2029
đánh giá 

định kỳ

14



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

24

H19.1

2-

26051

9-

18006

1

Phạm 

Diễm Hằng

3835/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

21/08/2019

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 

học

075189004

401

Nhà thuốc 

Ái Vi

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

92/459 

Phạm Văn 

Thuận, Tổ 

62, Khu 

phố 19, 

phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai

11858 27/5/2029
đánh giá 

định kỳ

25

H19.1

2-

26051

9-

18004

1

Nguyễn 

Thị Kim 

Liên

266/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

10/01/2022

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Dược sĩ đại 

học 

CÔNG TY 

TNHH 

DƯỢC HY 

VỌNG - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

HOÀN MỸ 

13

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường, 

điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ 

sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

F99 Đường 

Võ Thị 

Sáu, khu 

phố Thống 

Nhất, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai 

11859 27/5/2029
đánh giá 

định kỳ

15



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

26

H19.1

2-

26052

2-

18002

2

Nguyễn 

Thị Hồng 

Anh

518/Đ

NAI-

CCHN

D

13/03/2014

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

075189006

853

Quầy thuốc  

Hồng Anh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Không bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

Khu C, ấp 

Phước 

Lương, xã 

Đại Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

11860 27/5/2029
đánh giá 

định kỳ

27

H19.1

2-

26051

4-

18005

4

PHẠM 

VĂN 

THỦY

071/H

CM-

CCHN

D

10/07/2013

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Dược sĩ đại 

học 

070080001

098

Nhà thuốc 

Gia Nghĩa 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Số 1344, 

đường Phú 

Riềng Đỏ, 

Khu phố 

Tân Đồng 

3, phường 

Bình 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

11861 28/5/2029
đánh giá 

định kỳ

16



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

28

H19.1

2-

26051

9-

18006

4

Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Lan

4150/C

CHN-

D-SYT-

HCM

06/03/2019

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Cao đẳng 

dược 
25362772

Quỳnh 

thuốc  

Quỳnh Lan

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Thôn 3, xã 

Bom Bo, 

thành phố 

Đồng Nai

11862 28/5/2029
đánh giá 

định kỳ

29

H19.1

2-

26051

5-

18001

5

Nguyễn 

Thị Tú 

Nga 

2356/C

CHN-

D-SYT-

BP

25/05/2023

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ đại 

học 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU-ĐỊA 

ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 1352

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường, 

điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Số 189 

Đường ĐT 

759, Thôn 

4, xã Đa 

Kia, thành 

phố Đồng 

Nai 

11863 28/5/2029
đánh giá 

định kỳ

17



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

30

H19.1

2-

26052

0-

18001

3

Cao Thị 

Mỹ Nhung

20/BP-

CCHN

D

27/05/2013

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ 

trung học

070189008

991

Quầy thuốc 

tây Mỹ 

Nhung

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Thửa đất số 

235, Tờ bản 

đồ số 51, 

Đội 5, Ấp 

Đồng Tâm 

2, xã Đồng 

Tâm, thành 

phố Đồng 

Nai

11864 28/5/2029
đánh giá 

định kỳ

31

H19.1

2-

26052

1-

18000

1

Lê Thị 

Truyền

2288/C

CHN-

D-SYT-

BP

07/03/2023

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Cao đẳng 

danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

038188021

160
Quầy thuốc 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

thôn Bù 

Gia Phúc 2, 

xã Phú 

Nghĩa, 

thành phố 

Đồng Nai

11865 28/5/2029
đánh giá 

định kỳ

18



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

32

H19.1

2-

26051

8-

18004

5

Doãn Thị 

Thanh Hà

2357/C

CHN-

D-SYT-

BP

02/06/2023

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ cao 

đẳng

070189001

798

Quầy thuốc 

Thanh Hà

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

ấp Sóc Lớn, 

xã Lộc 

Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai

11866 29/5/2029
đánh giá 

định kỳ

33

H19.1

2-

26052

0-

18002

9

Trần Thị 

Thuý Nga

5437/C

CHN-

D-SYT-

BD

26/12/2019

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Dương

Dược sĩ 

trung học

070194007

578

Quầy thuốc 

Nga San

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh 

vực; thuốc độc). Cơ sở 

không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ.

Ấp Hiệp 

Tâm A, xã 

Lộc Quang, 

thành phố 

Đồng Nai

11867 29/5/2029
đánh giá 

định kỳ

19



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

34

H19.1

2-

26052

0-

18001

5

Võ Thị 

Bích Loan

2165/C

CHN-

D-SYT-

BP

31/10/2022

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ đại 

học

070178002

154

Nhà thuốc 

Loan Kiệt

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường 

(Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc 

dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; 

thuốc DPH có chứa tiền 

chất; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc 

Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Ấp Tân An, 

xã Tân 

Tiến, thành 

phố Đồng 

Nai

11868 29/5/2029
đánh giá 

định kỳ

20



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

35

H19.1

2-

26051

8-

18003

1

Phạm 

Ngọc Thảo

6304/

HCM-

CCHN

D

18/07/2016

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ đại 

học

094174000

087

NHÀ 

THUỐC 

PHÒNG 

KHÁM ĐA 

KHOA ÁI 

NGHĨA 

LONG 

THÀNH 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và sinh phẩm bảo 

quản ở điều kiện thường, 

điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây 

nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; 

thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ 

sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ

Số 232, 

Đường Lê 

Duẩn, Ấp 

3, xã An 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

11869 27/5/2029

đánh giá 

định kỳ 

(CƠ SỞ 

TRỰC 

THUỘC 

CHI 

NHÁNH 

2 - CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN 

PHÒNG 

KHÁM 

ĐA 

KHOA ÁI 

NGHĨA 

ĐỒNG 

KHỞI - 

PHÒNG 

KHÁM 

ĐA 

KHOA ÁI 

NGHĨA 

LONG 

THÀNH)

Tổng cộng: 35 cơ sở (gồm 19 Nhà thuốc; 15 Quầy thuốc; 01 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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